TUẦN 4: 

NGÀY DẠY: 15/4/2020 
TIẾT 3: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (tiếp theo)

TRUYỆN KIỀU – NGUYỄN DU
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC:
1. Giới thiệu tác giả: 
-  Thân thế: Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình có truyền thống về học hành, văn chương và truyền thống khoa bảng. Dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền có nhiều người học hành đỗ đạt, nổi tiếng hay chữ và làm quan. Điều này góp phần hun đúc nên tài năng văn chương và học vấn của Nguyễn Du.

-  Cuộc đời: Nguyễn Du sống trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động lớn (cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX). Cuộc đời ông trải qua nhiều bước thăng trầm. Tuổi trẻ của Nguyễn Du được sống trong cảnh sung túc, yên ổn nhưng cuộc sống đó không kéo dài. Ông sớm mồ côi cha (năm 10 tuổi), mẹ (năm 13 tuổi). Việc học hành, thi cử của Nguyễn Du không được suôn sẻ (ông chỉ đỗ Tam trường). Đến tuổi trưởng thành, Nguyễn Du phải bôn ba lưu lạc nhiều nơi, từng trải qua cuộc sống nghèo khổ. Ông đã chứng kiến sự sụp đổ của nhiều tập đoàn phong kiến: chúa Nguyễn, chúa Trịnh, nhà Lê, nhà Tây Sơn. Cuối đời, ông ra làm quan với nhà Nguyễn, được hai lần cử đi sứ Trung Hoa. Vì vậy, kinh nghiệm sống của nhà thơ hết sức phong phú.
- Sự nghiệp văn học: Nguyễn Du sáng tác nhiều thể loại, nhưng đặc biệt thành công và nổi danh ở hai thể loại là truyện thơ Nôm (Truyện Kiều) và thơ chữ Hán (254 bài trong ba tập: Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục). Tác phẩm của Nguyễn Du thể hiện cái nhìn hiện thực và nhân đạo, sự chiêm nghiệm về cuộc đời rất sâu sắc.

2. Giới thiệu về Truyện Kiều:
- Nguồn gốc cốt truyện: Nguyễn Du kế thừa cốt truyện từ cuốn tiểu thuyết chương hồi “Kim Vân Kiều truyện” của một tác giả Trung Quốc (không rõ lai lịch) có tên hiệu là Thanh Tâm Tài Nhân. Bản thân “Kim Vân Kiều truyện” lại kế thừa cốt truyện từ các tác phẩm truyện, kí của các tác giả Trung Quốc trước đó. Hiện tượng vay mượn cốt truyện, môtip,… là một hiện tượng phổ biến của văn học trung đại toàn thế giới. Tuy nhiên, Nguyễn Du không rập khuôn hoàn toàn nguyên tác. Ông đã thay đổi tình tiết, diễn biến, tính cách nhân vật,… qua đó thay đổi chủ đề, cảm hứng sáng tác. Ông cũng sử dụng loại hình tự sự dân tộc là truyện thơ Nôm lục bát để tạo nên một kiệt tác cho văn học dân tộc.
- Nội dung: Truyện Kiều tái hiện chân thực hiện thực xã hội phong kiến trong giai đoạn suy tàn với tất cả những mặt tiêu cực của nó (quan tham lại cấu kết với bọn lưu manh áp bức dân lành, đồng tiền lên ngôi,…) Tác phẩm cũng thể hiện sự cảm thương, bênh vực những số phận bất hạnh; lên án bọn cường quyền, lun manh chà đạp nhân phẩm con người; ngợi ca, trân trọng vẻ đẹp thể chất và tinh thần của con người; cổ vũ cho những xu hướng tiến bộ của xã hội (giải phóng tình cảm, giải phóng tài năng).
-Nghệ thuật: Tác phẩm hội tụ nhiều thành tựu của văn học dân tộc, đặc biệt là về ngôn ngữ và thể loại. Ngôn ngữ văn học dân tộc đến Truyện Kiều đã đạt đến mức độ hoàn thiện, tinh tế, đủ khả năng thể hiện được những vấn đề của đời sống và con người. Thể loại truyện thơ Nôm đến Truyện Kiều cũng đã đến đỉnh cao về nhiều phương diện: thể thơ lục bát, nghệ thuật khắc hoạ tính cách và miêu tả tâm lí nhân vật, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình,…
  Với những thành công đó, Truyện Kiều được đánh giá là “tập đại thành”, kiệt tác số một của văn học trung đại Việt Nam.

3. Các đoạn trích:
a. Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”: 
    Đoạn trích nằm ở phần mở đầu của Truyện Kiều giới thiệu về nhân vật chính Thuý Kiều trước khi bước vào màn gặp gỡ với Kim Trọng. Đoạn giới thiệu chung vể Thuý Vân và Thuý Kiều (4 câu đầu), đoạn tổng kết về cuộc sống của hai chị em (4 câu cuối), Nguyễn Du tả Thuý Kiều tới 12 câu. Thuý Vân lại được giới thiệu trước (chủ yếu tả nhan sắc và dự báo tính cách, số phận) như một thứ “bàn đạp”, “phông nền” để tô đâm chân dung Thuý Kiều. Chân dung Thuý Vân hiện lên cũng đẹp, nhưng là cái đẹp tròn trịa, đoan trang, phúc hậu, dự báo cuộc đời bình yên, phẳng lặng. Tài năng, cá tính của nàng không được chỉ ra. Ngược lại, vẻ đẹp của Thuý Kiều là vẻ đẹp “mặn mà”, “sắc sảo” khiến cho thiên nhiên, tạo hoa phải “ghen”, phải “hờn”. Nàng lại có đủ những tài năng tiêu biểu mà người trung đại ca tụng: cầm, kì, thi, hoạ. Đó không hoàn toàn chỉ là những kĩ xảo, kĩ thuật mà còn là tấm gương phản ánh tâm hồn, tính cách Thuý Kiều (đa cảm, sâu sắc,…). Nhan sắc, tài năng, tâm hồn ấy báo hiệu một tương lai nhiều sóng gió. 

b. Đoạn trích “Cảnh ngày xuân”:
    Đoạn trích nằm ở phần đầu của tác phẩm. Vào ngày Tết Thanh minh, chị em Thúy Kiều đi tảo mộ. Thiên nhiên và con người ngày xuân hiện lên tươi tắn, xinh đẹp đông vui nhộn nhịp dưới đôi mắt “xanh non biếc rờn” của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. “Cảnh ngày xuân” là một trong những đoạn thơ tả cảnh hay nhất trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Đọc đoạn trích, người đọc không chỉ trầm trồ về bức tranh thiên nhiên trong sáng vô ngần mà còn cảm nhận được vẻ đẹp trong một lễ hội truyền thống đầy ý nghĩa của, cha ông: tiết Thanh minh. Và qua đây, Nguyễn Du cũng thế hiện nét tài hòa trong việc dựng lên một bức tranh tả cảnh ngụ tình tinh tế,… 

c. Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”:
- Đoạn trích nằm ở phần hai (Gia biến và lưu lạc, từ câu 1033 đến câu 1054) của Truyện Kiều. Sau khi bị Mã Giám Sinh lừa mua về lầu xanh, Thuý Kiều phẫn uất rút dao tự tử nhưng không thành. Tú Bà cho nàng ra ở lầu Ngưng Bích, đánh tiếng là để dưỡng thương và đợi kén cho tấm chồng xứng đáng nhưng thực ra là giam lỏng và âm mưu đưa nàng vào bẫy (với công cụ là Sở Khanh xuất hiện ngay sau đoạn trích). Đoạn trích tái hiện khung cảnh ở lầu Ngưng Bích, hoàn cảnh và tâm trạng của Thuý Kiều trong những ngày tháng sống ở đây.
- Đoạn trích có thể được chia thành 3 phần: 6 câu thơ đầu tái hiện hoàn cảnh cô đơn, sầu muộn của Thuý Kiều; 8 câu thơ tiếp thể hiện nỗi nhớ thương những người thân (người yêu, cha mẹ); 8 câu thơ cuối bộc lộ nỗi lòng ngốn ngang, rối bời và đầy lo âu của nhân vật trước tương lai bất định.
 II. BÀI TẬP :
1. Bài tập minh họa:
1. Hãy thống kê những hình ảnh, chi tiết được sử dụng để miêu tả ngoại hình của hai nhân vật Thuý Vân, Thuý Kiều. Nhận xét về đặc điểm chung của những hình ảnh, chi tiết đó.

Gợi ý:
- Thống kê những chi tiết tả ngoại hình của hai nhân vật: những chi tiết miêu tả khuôn mặt, đôi mắt, lông mày, mái tóc, làn da,…
-  Nhận xét về đặc điểm chung của những hình ảnh: là những hình ảnh ẩn dụ mang ý nghĩa tượng trưng, gợi nhiều hơn tả,… Qua đó, chúng cho thấy vẻ đẹp rực rỡ, nổi trội của Thuý Vân, Thuý Kiều. Chúng phát huy, kích thích trí tưởng tượng của người đọc và mỗi người sẽ có một hình dung, tưởng tượng riêng về Thuý Vân, Thuý Kiều. Nghệ thuật tượng trưng, ước lệ ở đây được dùng rất hay.

2. Diễn tả lại bằng văn xuôi tâm trạng của Thuý Kiều khi ở lầu Ngưng Bích.
Gợi ý:  HS cần:
- Nắm chắc diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều khi ở lầu Ngưng Bích để diễn tả cho đúng trình tự.
- Miêu tả cảnh vật thiên nhiên, không gian – thời gian,… để thể hiện tâm trạng của Thuý Kiều. Cần nhớ rằng cảnh vật thiên nhiên trong đoạn trích được cảm nhận và miêu tả qua cái nhìn, cảm nhận của Thuý Kiều.
- Thể hiện những suy nghĩ, nỗi niềm của Thuý Kiều (nỗi nhớ, sự băn khoăn, lo lắng,…) bằng cách miêu tả những lời độc thoại nội tâm của nàng.
Lưu ý: Cần đặt mình vào hoàn cảnh và tâm trạng của Thuý Kiều, phát huy trí tưởng tượng để diễn tả lại tâm trạng của nhân vật. Có thể sáng tạo bằng cách “nhập vai” Thuý Kiều để kể lại tâm trạng của nhân vật.

2. Bài tập thực hành:
1. Truyện Kiều được sáng tác bằng:

a. Chữ Hán

b. Chữ Nôm

c. Cả a,b đều sai

2. Những nhân vật nữ nào được xếp vào nhóm nhân vật truyện trung đại:

a. Bé Thu, cô kĩ sư

b. Thúy Kiều

c. Thúy Kiều, Vũ Nương

d. Cả a,b,c đều sai

3. Đề: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Thúy Kiều qua đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”. Học sinh viết đoạn mở bài và kết bài.
4. Đề: Học sinh viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về 4 câu thơ đầu trong đoạn trích “ Cảnh ngày xuân”.

III. HƯỚNG DẨN: 

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.

- Làm phần II bài tập thực hành:  

+ Cách 1: click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân (HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

+ Cách 2:  các bạn có thể làm bài ra giấy, đánh dấu số trang và chụp hình gửi vào zalo của Thầy (Cô) giảng dạy nhé.

- Chúc các em làm bài thật tốt!
https://forms.gle/zrDVSkeYqcL5hd5b9
